
Bộ, tỉnh: Thành Phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ quản: Sở Y Tế

Đơn vị sử dụng tài sản:Bệnh viện Nhi Đồng 2

Mã đơn vị: 1080898

Loại hình đơn vị: Bệnh viện

Nguồn NS Nguồn khác KD Không KD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 bếp ga Rinnai 1 VN 1998 1.998 934.000 0 x

2 bếp ga Rinnai 1 VN 2016 2016 850.000 0 x

3 Bếp khè Công nghiệp 1 VN 2016 2016 600.000 0 x

4 bình tích điện 2 VN 2011 2011 3.740.063 0 x

5 bình tích điện 1 VN 2011 2011 1.870.032 0 x

6 bình tích điện 1 VN 2007 2.007 1.639.000 0 x

7 bình tích điện 1 VN 2006 2006 2.766.500 0 x

8 bình tích điện 3 VN 2011 2.011 5.610.096 0 x

9 bình tích điện 6 VN 2008 2.008 10.432.800 0 x

10 bình tích điện 1KVA 3 VN 2.011 2.011 5.610.096 0 x

11 bình tích điện 1KVA 3 VN 2.011 2.011 5.610.096 0 x

12 bình tích điện 1KVA 3 VN 2003 2003 5.912.658 0 x

13 bình tích điện 1KVA 3 VN 2.011 2.011 5.610.096 0 x

14 bình tích điện 1KVA 2 VN 2.011 2.011 3.740.064 0 x

15 bình tích điện 1KVA 2 VN 2.011 2.011 3.740.064 0 x
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16 bình tích điện 1KVA 1 VN 2.011 2.011 1.870.032 0 x

17 bình tích điện 1KVA 2 VN 2.011 2.011 3.740.064 0 x

18 bình tích điện 1KVA 1 VN 2.011 2.011 1.870.032 0 x

19 bình tích điện 1KVA 1 VN 2007 2007 1.680.000 0 x

20 bình tích điện 1KVA 1 VN 2007 2007 1.639.000 0 x

21 bình tích điện 1KVA 3 VN 2003 2003 4.643.100 0 x

22 bình tích điện 1KVA 2 VN 2.011 2.011 3.740.064 0 x

23 bình tích điện 1KVA 1 VN 2.006 2.006 2.766.500 0 x

24 bình tích điện 1KVA 8 VN 2.003 2.003 12.381.600 0 x

25 bình tích điện 1KVA 1 VN 2.000 2.000 1.901.570 0 x

26 bình tích điện 1KVA 2 VN 2.011 2.011 3.740.063 0 x

27 bình tích điện 10KVA 1 VN 2013 2.013 2.178.000 0 x

28 bình tích điện Castle 3k 1 VN 2010 2.010 0 0 x

29 bình tích điện 1kVA 1 VN 2011 2011 1.870.032 0 x

30 bình tích điện 1kVA 1 VN 2010 2.010 0 0 x

31 bình tích điện 10kVA 1 VN 2013 2.013 2.178.000 0 x

32 bình tích điện Santak 1 VN 2010 2.010 0 0 x

33 bình tích điện Santak 1 VN 2009 2009 3.989.000 0 x

34 bình tích điện 1000A 2 VN 2011 2011 3.740.064 0 x

35 bình tích điện 1000A 1 VN 2007 2007 1.595.000 0 x

36 bình tích điện 1000A 1 VN 2007 2007 2.744.000 0 x

37 bình tích điện 1000A 2 VN 2011 2011 3.740.064 0 x

38 bình tích điện 2000A santak 3 VN 2010 2010 11.430.000 0 x

39 bình tích điện 500A 1 VN 2003 2003 918.400 0 x

40 bình tích điện 500A 1 VN 2011 2011 638.000 0 x

41 bàn CL 1 VN 2.007 2.007 2.970.000 0 x

42 bàn CL 10 VN 1996 1996 8.400.000 0 x

43 bàn CL 4 VN 2.006 2.006 12.540.000 0 x
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44 bàn CL 2 VN 1.976 1.976 1.200.000 0 x

45 bàn CL 4 VN 2.008 2.008 6.800.000 0 x

46 bàn CL 2 VN 1976 1976 969.000 0 x

47 Baøn chaân saét maët goã 3 VN 1990 1990 900.000 0 x

48 bàn CL 1 VN 1.976 1.976 484.500 0 x

49 Baøn laøm vieäc xaùm 1 VN 2006 2006 750.000 0 x

50 Baøn laøm vieäc xaùm 2 VN 2006 2006 1.300.000 0 x

51 Baøn laøm vieäc 60x1,2m 2 VN 2008 2008 2.090.000 0 x

52 bàn CL 1 VN 1.976 1.976 500.000 0 x

53 bàn CL 1 VN 1996 1996 600.000 0 x

54 bàn CL 2 VN 1976 1976 969.000 0 x

55 Baøn hợp oval 1 VN 2006 2006 1.200.000 0 x

56 Baøn gỗ học+8ghế 1 VN 1999 1999 2.820.000 0 x

57 Baøn Formica chữ nhật thấp 4 VN 1998 1998 1.840.000 0 x

58 bàn gỗ 1 VN 1.976 1.976 484.500 0 x

59 bàn gỗ 3 VN 1990 1990 1.300.000 0 x

60 bàn gỗ 3 VN 1.996 1.996 1.800.000 0 x

61 bàn gỗ 1 VN 1.996 1.996 600.000 0 x

62 bàn gỗ 4 1.998 1.998 2.400.000 0 x

63 bàn gỗ 1 VN 1976 1976 484.500 0 x

64 bàn gỗ 2 VN 1.976 1.976 969.000 0 x

65 bàn gỗ 5 VN 1.976 1.976 2.422.500 0 x

66 bàn gỗ 4 VN 1.996 1.996 2.400.000 0 x

67 bàn gỗ 1 VN 1.976 1.976 969.000 0 x

68 Baøn sắt caùc loại 3 VN 1796 1976 1.453.500 0 x

69 bàn gỗ 1 VN 1.996 1.996 600.000 0 x

70 bàn gỗ 3 VN 1.976 1.976 1.500.000 0 x

71 bàn gỗ 1 VN 1.976 1.976 500.000 0 x
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72 bàn gỗ tròn 8 VN 1.976 1.976 4.000.000 0 x

73 Baøn hôïp chöõ nhaät 2 VN 2000 2000 1.350.000 0 x

74 bàn CL 1 VN 1.976 1.976 500.000 0 x

75 bàn CL 5 VN 1996 1996 3.000.000 0 x

76 bàn CL 7 VN 1.993 1.993 700.000 0 x

77 bàn đêm CL 8 VN 1.993 1.993 800.000 0 x

78 Baøn ñeâm Inox 4 VN 1996 1996 3.740.000 0 x

79 Baøn ñeâm Inox 121 VN 2011 2011 17.666.000 0 x

80 bàn đêm sắt 18 VN 2.008 2.008 15.615.000 0 x

81 bàn đêm sắt 10 VN 1.993 1.993 1.000.000 0 x

82 bàn đêm sắt 32 VN 1.993 1.993 3.200.000 0 x

83 bàn vi tính 1 VN 2008 2008 1.200.000 0 x

84 bàn vi tính 1 VN 2.005 2.005 280.000 0 x

85 bàn vi tính 0,77X1,2X0,60 1 VN 2011 2011 1.000.000 0 x

86 bàn vi tính 1 VN 2.007 2.007 600.000 0 x

87 bàn vi tính 2 VN 2.007 2.007 600.000 0 x

88 bàn vi tính 2 VN 2010 2010 3.674.000 0 x

89 bàn vi tính 1 VN 2010 2010 1.705.000 0 x

90 bàn vi tính 1 VN 2012 2012 1.000.000 0 x

91 bàn mica 1 VN 1.976 1.976 484.500 0 x

92 bàn xếp inox 1 VN 2.006 2.006 800.000 0 x

93 bàn xếp inox 6 VN 2003 2003 1.290.000 0 x

94 bàn inox 4 VN 2.006 2.006 2.400.000 0 x

95 băng ghế gỗ 2 VN 1990 1990 1.300.000 0 x

96 băng ghế nhựa 13 VN 1990 1990 1.300.000 0

97 bếp hồng ngoại 2 VN 1990 1990 1.300.000 0

98 bộ bàn ghế nệm 1 VN 1991 1991 2.000.000 0

99 bộ bàn ghế nệm 3 VN 2008 2008 3.840.000 0

Page 4



100 bộ đàm BFDX 6208 3 VN 2.011 2.011 7.623.000 0 x

101 bộ đàm renwood 2 VN 2014 2014 4.136.000 0 x

102 bộ đàm icom 11184 2 VN 2.002 2.002 4.921.770 0 x

103 bộ đàm icom 2 VN 1.998 1.998 6.113.000 0 x

104 bộ đàm icom VIC8 2 VN 2.009 2.009 5.060.000 0 x

105 bộ đàm BFDX 6028 3 VN 2011 2011 7.623.000 0 x

106 bộ đàm OK radio 868 2 VN 2.015 2.015 2.640.000 0 x

107 bộ đàm ICOM IC V80 2 VN 2.011 2.011 5.280.000 0 x

108 bộ thu phát sóng 1 VN 0 0 x

109 Bồn nước Inox 1000L 1 VN 2.002 2.002 2.057.000 0 x

110 Máy bơm nước Pentax 1HP 1 VN 2.004 2.004 3.500.000 0 x

111 Cassete philip 1 VN 2007 2.007 1.590.000 0 x

112 cân đứng 5 VN 0 0 x

113 cân nằm 1 VN 0 0 x

114 Điện thoại bàn 1 VN 2003 2003 200.000 0 x

115 Điện thoại bàn 1 VN 1.996 1.996 258.000 0 x

116 Điện thoại bàn 6 VN 1.990 1.990 900.000 0 x

117 Điện thoại bàn 2 VN 2.000 2.000 516.000 0 x

118 Điện thoại bàn 5 VN 1.990 1.990 750.000 0 x

119 Điện thoại bàn 36 VN 1.996 1.996 9.288.000 0 x

120 Điện thoại bàn 5 VN 2.001 2.001 1.232.000 0 x

121 đầu DVD Arirang 1 VN 2008 2008 650.000 0 x

122 đầu DVD Arirang 1 VN 2008 2008 650.000 0 x

123 đầu đĩa Arrirang 1 VN 2.008 2.008 650.000 0 x

124 ĐẦU DVD Arirang 900S 1 VN 2008 2008 650.000 0

125 đầu đĩa Tiến Đạt 1 VN 2005 2005 689.999 0 x

126 đầu thu camera Questex 1 VN 2014 2014 2.450.000 0 x

127 đầu máy toshiba 1 VN 2.010 2.010 0 0 x
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128 đầu in mã vạch Zebra 1 VN 0 0 x

129 Ghế nệm 2 VN 1.994 1.994 200.000 0 x

130 Ghế CL 1 VN 2.005 2.005 605.000 0 x

131 ghế gỗ 5 VN 1994 1994 500.000 0 x

132 ghế gỗ 8 VN 1.994 1.994 800.000 0 x

133 ghế gỗ 3 VN 1994 1994 300.000 0 x

134 Gheá goã neäm 10 VN 2005 2005 4.000.000 0 x

135 Gheá goã neäm 65 VN 1994 1994 6.500.000 0 x

136 Giöôøng goã ñôn 3 VN 1975 1975 2.700.000 0 x

137 ghế gỗ dựa 243 VN 1994 1994 24.300.000 0 x

138 ghế mây 5 VN 0 0 x

139 ghế nệm xoay 1 VN 2009 2009 605.000 0 x

140 ghế nệm xoay 3 VN 2.008 2.008 1.320.000 0 x

141 ghế nệm xoay 3 VN 2002 2002 870.000 0 x

142 ghế nệm xoay 4 VN 2014 2014 1.919.984 0 x

143 ghế nệm xoay 2 VN 2013 2013 1.056.000 0 x

144 ghế nệm xoay 2 VN 2005 2005 624.800 0 x

145 ghế nệm xoay 1 VN 2013 2013 450.000 0 x

146 ghế nệm xoay 1 VN 2013 2013 480.000 0 x

147 ghế nệm xoay 3 VN 2009 2009 1.089.000 0 x

148 ghế nệm xoay 6 VN 2.009 2.009 4.500.000 0 x

149 ghế nệm xoay 1 VN 2.014 2.014 935.000 0 x

150 ghế xếp  nệm 8 VN 2.007 2.007 1.560.000 0 x

151 ghế nệm xoay 9 VN 2.009 2.009 4.073.400 0 x

152 ghế nệm xoay 3 VN 1.998 1.998 2.250.000 0 x

153 ghế nệm xoay 1 VN 2012 2012 450.000 0 x

154 ghế nệm xoay 4 VN 2013 2013 2.020.000 0 x

155 ghế nệm xoay 1 VN 2013 2013 505.000 0
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156 ghế nệm xoay 1 VN 2013 2013 505.000 0

157 ghế nệm xoay 2 VN 2012 2012 1.010.000 0

158 Gheá döïa Inox 40 VN 2006 2006 6.800.000 0 x

159 Gheá döïa Inox 4 VN 2008 2008 660.000 0 x

160 Gheá chaân quyø 8 VN 2013 2013 6.800.000 0 x

161 Gheá quầy caùc  loại 5 VN 2014 2014 2.475.000 0 x

162 Gheá löng cao 8 VN 2013 2013 7.440.000 0 x

163 Gheá xoay neäm 7 VN 2013 2013 3.360.000 0 x

164 Gheá xoay neäm 2 VN 2013 2013 900.000 0 x

165 Gheá xoay neäm 14 VN 2005 2005 9.800.000 0 x

166 Gheá xoay neäm 2 VN 2008 2008 600.000 0 x

167 Gheá xoay neäm 2 VN 2008 2008 1.660.000 0 x

168 Gheá xoay neäm 1 VN 2008 2008 750.000 0 x

169 Gheá xoay neäm 5 VN 2012 2012 2.250.000 0 x

170 Gheá xoay neäm 2 VN 2014 2014 1.056.000 0 x

171 Gheá xoay neäm 15 VN 2014 2014 7.920.000 0 x

172 Gheá xoay neäm 5 VN 2014 2014 2.475.000 0 x

173 Gheá xoay neäm 3 VN 1993 1993 2.100.000 0 x

174 ghế nệm xoay 1 VN 2013 2013 950.000 0 x

175 ghế nệm tựa lưng 2 VN 2012 2012 660.000 0 x

176 Ghế tựa lưng 18 VN 2012 2012 5.940.000 0 x

177 Ghế xoay tựa lưng 5 VN 2012 2012 2.750.000 0 x

178 ghế nệm 1 VN 2.005 2.005 600.000 0 x

179 ghế xoay 1 VN 2006 2006 250.000 0 x

180 ghế xoay 3 VN 2006 2006 765.000 0 x

181 ghế xếp  inox 19 VN 2007 2007 3.971.000 0 x

182 ghế inox tựa 8 VN 2.007 2.007 1.560.000 0 x

183 ghế xoay inox 1 VN 2.000 2.000 434.500 0 x
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184 ghế sắt 10 VN 1.976 1.976 381.600 0 x

185 ghế sắt 4 VN 1.976 1.976 152.640 0 x

186 ghế sắt nệm 2 VN 1994 1994 200.000 0 x

187 Ghế khách 7 VN 2.008 2.008 17.790.297 0 x

188 Ghế SALON 1 VN 2.000 2.000 0 0 x

189 Ghế quầy 4 VN 2008 2008 1.040.000 0 x

190 giường gỗ 2 VN 1975 1975 900.000 0 x

191 giường gỗ 1 VN 1985 1985 1.500.000 0 x

192 giường gỗ 1 VN 2004 2004 3.072.000 0 x

193 giường gỗ 1 VN 2007 2007 3.135.000 0 x

194 giường gỗ 1,2 m 1 VN 2008 2008 660.000 0 x

195 giường gỗ 1 VN 1992 1992 900.000 0 x

196 giường gỗ 1 VN 1975 1975 900.000 0 x

197 giường gỗ đôi 4 VN 1975 1975 2.000.000 0 x

198 giường gỗ 3 VN 1975 1975 2.700.000 0 x

199 Giường Inox lớn 2 VN 2006 2006 3.194.400 0 x

200 Giường Inox lớn 5 VN 1976 1976 3.000.000 0 x

201 giường nôi sắt 2 VN 2.010 2.010 5.520.000 0 x

202 giường nôi sắt 9 VN 1.975 1.975 8.100.000 0 x

203 giường inox 3 VN 2.010 2.010 8.280.000 0 x

204 Giường viện trợ 3 VN 2004 2004 9.582.000 0 x

205 giường sắt 23 VN 2004 2004 73.471.200 0 x

206 giường sắt 42 VN 1992 1992 37.800.000 0 x

207 giường sắt 2 VN 1.992 1.992 1.800.000 0 x

208 giường sắt 1 VN 1.992 1.992 900.000 0 x

209 giường sắt 23 VN 1.976 1.976 20.700.000 0 x

210 giường sắt 2 VN 1.992 1.992 1.800.000 0 x

211 giường sắt 2 tầng 1 VN 2.011 2.011 2.588.761 0 x
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212 giường sắt xi INOX 23 VN 2.004 2.004 73.471.200 0 x

213 kệ gỗ 1 VN 2000 2000 929.500 0 x

214 kệ gỗ 1 VN 2002 2002 4.041.429 0 x

215 kệ gỗ để đồ vải 1 VN 2010 2010 1.100.000 0 x

216 kệ gỗ 3 VN 1976 1976 1.500.000 0 x

217 kệ gỗ 20 VN 1976 1976 9.690.000 0 x

218 kệ sách 1 VN 2.011 2.011 640.000 0 x

219 kệ sách 1 VN 2.009 2.009 500.000 0 x

220 kệ thuốc 1 VN 1.990 1.990 800.000 0 x

221 kệ TV 1 VN 2011 2011 1.691.672 0 x

222 loa  7 VN 2005 2005 10.180.002 0 x

223 loa  2 VN 1995 1995 8.500.000 0

224 loa  2 VN 2005 2005 0 0

225 loa  + Kệ loa 3 VN 2014 2014 2.010.000 0 x

226 loa vi tính 2 VN 0 0 x

227 lò vi sóng 1 VN 0 0 x

228 May pha cafeâ Phi;ip 100L 1 VN 2008 2008 1.200.000 0 x

229 máy fax panasonic P780 1 VN 1998 1998 4.539.000 0

230 Máy hơ tay 1 VN 2.008 2.008 1.500.000 0 x

231 Máy pha café PHILIP 100L 1 VN 2008 2008 1.200.000 0 x

232 máy nước uống NL Aqua 1 VN 2.009 2009 2.450.000 0 x

233 máy nước uống NL Aqua 1 VN 2003 2003 4.300.000 0 x

234 máy nước uống NL Aqua 1 VN 2012 2012 2.600.000 0 x

235 máy nước uống NL Sapuwa 1 VN 2010 2010 2.450.000 0 x

236 máy nước uống NLAqua 1 VN 2008 2008 3.800.000 0 x

237 máy nước uống NL Alaska 1 VN 2.016 2016 2.900.000 0 x

238 máy nước uống NL Alaska 1 VN 2.010 2.010 2.450.000 0 x

239 máy nước uống NL Contech 1 VN 2003 2003 1.782.000 0 x
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240 máy nước uống NL Sanaky 1 VN 2010 2010 2.390.000 0 x

241 máy uống NL 2 VN 2.012 2012 2.600.000 0 x

242 máy uống NL 1 VN 2.010 2.010 2.450.000 0 x

243 máy uống NL 1 VN 2.016 2016 2.900.000 0 x

244 máy uống NL Đài Loan 1 VN 2.012 2.012 2.600.000 0 x

245 màn hình Samsung LCD 18'5 1 VN 2.014 2014 2.750.000 0 x

246 màn hình Samsung LCD 18'5 1 VN 2.014 2014 2.750.000 0 x

247 màn hình vi tính LCD DELL 17'4 VN 2.013 2013 8.536.000 0 x

248 màn hình vi tính LCD DELL 17'3 VN 2.013 2013 6.402.000 0 x

249 màn hình vi tính LCD DELL 17'2 VN 2.012 2012 4.800.000 0 x

250 màn hình vi tính LCD DELL 17'1 VN 2.012 2012 2.660.000 0 x

251 màn hình vi tính LCD DELL 17'2 VN 2010 2010 5.199.999 0 x

252 màn hình vi tính 1 VN 2.011 2011 2.240.000 0 x

253 màn hình vi tính 2 VN 2.015 2015 5.060.000 0 x

254 màn hình vi tính 1 VN 2.015 2015 2.530.000 0 x

255 màn hình vi tính 1 VN 2.015 2015 2.530.000 0 x

256 màn hình vi tính 1 VN 1.989 1989 3.000.000 0 x

257 màn hình Acer 1 VN 0 0 x

258 màn hình Acer 1 VN 0 0 x

259 màn hình Dell 1 VN 2.015 2015 0 0 x

260 màn hình SamsungLCD 18'5 3 VN 2.013 2.013 7.078.500 0 x

261 màn hình LCD 1 VN 0 0 x

262 màn hình LCD 3 VN 0 0 x

263 màn hình LCD 1 VN 2.011 2.011 2.695.000 0 x

264 màn hình vi tính 2 VN 0 0 x

265 màn hình Samsung LCD 18'5 1 VN 2.014 2.014 2.750.000 0 x
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266 màn hình Samsung LCD 18'5 1 VN 2.015 2.015 2.750.000 0 x

267 màn hình CRT 3 VN 2.011 2.011 2.695.000 0 x

268 màn hình CRT Samsung 17'' 1 VN 2.014 2.014 1.650.000 0 x

269 màn hình levono 1 VN 2.011 2.011 0 0 x

270 màn hình levono 1 VN 2.011 2.011 0 0

271 màn hình HP19'LCD WIDE 3 VN 2.016 2.016 8.250.000 0 x

272 màn hình HP19'LCD WIDE 1 VN 2.016 2.016 2.750.000 0 x

273 màn hình HP19'LCD WIDE 1 VN 2.016 2.016 2.750.000 0 x

274 màn hình HP19'LCD WIDE 1 VN 2.016 2.016 2.750.000 0 x

275 màn hình levono 1 VN 2.011 2.011 0 0 x

276 màn hình levono 2 VN 2.011 2.011 0 0 x

277 màn hình levono 1 VN 2.011 2.011 0 0 x

278 màn hình LG 1 VN 2.011 2.011 2.695.000 0 x

279 màn hình Samsung LCD 1 VN 2.014 2.014 2.750.000 0 x

280 màn hình Samsung LCD 2 VN 2.015 2.015 5.060.000 0 x

281 màn hình Samsung LCD 2 VN 2.015 2.015 3.300.000 0 x

282 màn hình Viewsonic 1 VN 0 0 x

283 màn hình Sony 2 VN 0 0 x

284 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 1 VN 2.009 2.009 3.080.000 0 x

285 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 2 VN 2.009 2.009 5.500.000 0 x

286 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 6 VN 2008 2008 16.500.000 0 x

287 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 8 VN 2005 2005 21.296.000 0 x

288 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 4 VN 2005 2005 11.440.000 0 x

289 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 3 VN 2005 2005 8.205.999 0 x

290 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 1 VN 2006 2006 4.400.000 0 x

291 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 1 VN 2007 2007 3.080.000 0 x
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292 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 5 VN 2011 2011 14.025.000 0 x

293 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 1 VN 2012 2012 3.300.000 0 x

294 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 1 VN 2013 2013 3.850.000 0 x

295 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 8 VN 2013 2013 32.560.000 0 x

296 máy in Epson TX121 1 0 0 x

297 máy in Epson C61 1 0 0 x

298 máy in lazer HP 1006 1 VN 2.005 2.005 5.859.000 0 x

299 máy in lazer HP 1002 1 VN 2.003 2.003 3.630.000 0 x

300 máy in lazer HP P1006 2 VN 2.008 2.008 4.838.400 0 x

301 máy in lazer HP P1006 1 VN 2.006 2.006 2.590.000 0 x

302 máy in jet P1102 1 VN 2.011 2.011 4.294.622 0 x

303 máy in HP Jet 1102 2 VN 2.011 2.011 8.589.244 0 x

304 máy in HP Jet 1102 1 VN 2.011 2.011 4.294.622 0 x

305 máy in lazer CANON 810 1 VN 1990 1990 2.000.000 0 x

306 máy in HP Jet 1102 1 VN 2.011 2.011 4.294.622 0 x

307 máy in HP Jet 1102 1 VN 2.015 2.015 2.420.000 0 x

308 máy in HP Jet 1102 1 VN 2.011 2.011 4.294.622 0 x

309 máy in HP Jet 1020 1 VN 2.006 2.006 2.808.750 0 x

310 máy in HP Jet 1102 2 VN 2.011 2.011 8.589.244 0 x

311 máy in lazer HP 1300 1 VN 2004 2004 3.059.490 0 x

312 máy in HP Jet 1102 1 VN 2.011 2.011 2.860.000 0 x

313 Maùy in test FAGAN 1 VN 2005 2005 3.668.500 0 x

314 máy in lazer HP 1003 1 VN 2007 2007 2.518.000 0 x

315 máy in lazer CANON 1 VN 1998 1998 2.641.000 0 x

316 máy in HP CANON LBP 11201 VN 2002 2002 3.668.500 0 x

317 máy in lazer 1 VN 2.013 2.013 2.750.000 0 x
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318 máy in lazer 1 VN 2.014 2.014 2.750.000 0 x

319 máy in lazer P1102 1 VN 2011 2011 4.294.623 0 x

320 máy in HP Deskjet 1 VN 0 0 x

321 Máy in canon 8200 1 VN 0 0 x

322 máy in CANON LBP 1120 1 VN 2002 2002 3.668.500 0 x

323 máy in CP 1600 1 VN 2012 2012 4.294.622 0 x

324 máy in hp 1006 1 VN 2006 2006 2.511.600 0

325 máy in hp 1006 1 VN 2006 2006 2.590.000 0 x

326 máy in HP Jet 1102 1 VN 2011 2011 4.294.622 0 x

327 Máy in HP CANON 3300 1 VN 2009 2009 4.730.000 0 x

328 máy in Samsung 1 VN 0 0 x

329 máy in HP 1010 1 VN 1998 1.998 3.630.000 0 x

330 máy in HP 1020 1 VN 2011 2011 4.294.622 0 x

331 máy in HP 1300 1 VN 2004 2004 3.059.490 0 x

332 máy in HP 2015 D 1 VN 2.009 2.009 1.020.600 0 x

333 Máy in canon 3300 1 VN 2012 2012 4.000.000 0 x

334 máy in HP Jet 1020 1 VN 2007 2007 2.518.000 0 x

335 máy in kim LQ 300 1 VN 2003 2003 3.273.600 0 x

336 máy in kim LQ 300 1 VN 2009 2009 3.980.000 0 x

337 máy in kim LQ 300 1 VN 2009 2009 4.000.000 0 x

338 máy in kim LQ 300 1 VN 2012 2012 4.850.000 0 x

339 máy in kim LQ 300 1 VN 2013 2013 4.850.000 0 x

340 máy in kim LQ 300 2 VN 2007 2007 7.480.000 0 x

341 Maùy in Laser HP CANON 1 VN 2010 2010 2.610.000 0 x

342 máy in lazer JET  P1102 2 VN 2011 2011 8.589.244 0 x

343 máy in lazer 1001 1 VN 2007 2007 0 0 x
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344 máy in 1515 1 VN 2.011 2.011 4.294.622 0 x

345 máy in kim 3 VN 0 0 x

346 Maùy in BILL EFSON T82 1 VN 2015 2015 4.950.000 0 x

347 Máy quét mã vạch Quickscan 2 VN 2013 2013 6.633.000 0 x

348 Máy quét mã vạch C71 1 VN 2014 2014 0 0 x

349 Máy quét mã vạch Honeywell 2 VN 2015 2015 6.050.000 0 x

350 Máy fax 1 VN 1.998 1.998 3.780.000 0 x

351 Máy fax Panasonic KX780BX 1 VN 1.998 1.998 453.900 0 x

352 Máy ổn áp 2kw -2000w 1 VN 1.998 1.998 4.000.000 0 x

353 máy lạnh National 1HP, 1 cục 2 VN 1994 1.994 4.744.000 0

354 máy lạnh Reetech 1HP 1 VN 2.010 2010 4.700.000 0 x

355 dàn lạnh Reetech 1 VN 0 0 x

356 máy ghi âm 1 VN 2.008 2008 1.937.100 0

357

máy vi tính Philips

1 VN 1990 1.990 3.000.000 0 x

358 máy nước nóng Ariston 30L 1 VN 2012 2012 2.964.500 0 x

359 máy nước nóng Ariston 30L 1 VN 2012 2012 2.964.500 0

360 máy nước nóng Ariston 30L 3 VN 2003 2003 1.782.000 0

361 Maùy nöôùc uoáng noùng laïnh 1 VN 2012 2012 0 0

362 máy nước nóng Ferroli 1 VN 2012 2012 1.900.000 0 x

363 máy nước nóng CITAN 2 VN 2003 2003 3.401.200 0 x

364 máy nước nóng Ariston 1 VN 2000 2000 1.220.000 0 x

365 máy nước nóng JOVEN 1 VN 2007 2007 2.288.000 0

366 Máy hút chân không 1 VN 1984 1984 2.500.000 0

367 micro để bàn 1 VN 2001 2.001 750.000 0

368 micro không dây 1 VN 2005 2005 3.600.000 0

369 micro không dây 2 VN 0 0
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370 ổn áp 3KW 2 VN 1989 1989 920.000 0 x

371 ổn áp 2KW 3 VN 1989 1989 920.000 0 x

372 ổn áp 1 VN 1997 1.997 715.000 0

373 ổn áp 2 VN 1997 1.997 4.920.000 0 x

374 ổn áp 1 VN 1989 1.989 460.000 0

375 ổn áp 2 VN 1.992 1.992 3.000.000 0 x

376 ổn áp sutudo 1KW 1 VN 1.993 1.993 680.000 0

377 ổn áp 1 UF D95 VN 1993 1993 680.000 0

378 ổn áp sutudo 1KW 1 VN 1997 1997 695.000 0

379 ổn áp  NL3000 1 VN 2.010 2.010 0 0

380 ổn áp  KM2000 1 VN 2.010 2.010 0 0

381 ổn áp  SUTUDO UFA 06 1 VN 2.010 2.010 0 0

382 ổn áp  SHUANSHIN 3KVA 1 VN 2.010 2.010 0 0

383 micro 1 VN 2.014 2.014 350.000 0 x

384 micro không dây 2 VN 2.005 2005 6.600.000 0 x

385 module nguồn Cores 1 VN 0 0 x

386 micro 1 VN 2014 2014 650.000 0 x

387 ổ cứng Asus 1 VN 0 0 x

388 quạt CN GENUN FS65 2 VN 2.013 2.013 4.290.000 0 x

389 quầy tiếp tân N 1,6m 1 VN 2010 2010 4.840.000 0 x

390 quạt đứng 1 VN 2.006 2.006 305.000 0 x

391 quạt đứng 1 VN 2.009 2.009 328.000 0 x

392 quạt đứng 2 VN 2007 2007 328.000 0 x

393 quạt đứng 1 VN 2008 2008 417.000 0 x

394 quạt đứng 1 VN 2007 2007 328.000 0 x

395 quạt đứng 1 VN 2006 2006 305.000 0 x
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396 quạt đứng 3 VN 2007 2007 984.000 0 x

397 quạt đứng 3 VN 2007 2007 984.000 0 x

398 quạt đứng 1 VN 2014 2014 410.000 0 x

399 quạt đứng 2 VN 2007 2007 680.000 0 x

400 quạt đứng 1 VN 2009 2009 328.000 0 x

401 quạt đứng 1 VN 2007 2007 328.000 0 x

402 quạt đứng 3 VN 2007 2007 984.000 0 x

403 quạt đứng 1 VN 2007 2007 328.000 0 x

404 quạt đứng 1 VN 2.000 2.000 344.667 0 x

405 quạt đứng 1 VN 1990 1990 1.200.000 0 x

406 quạt đứng 1 VN 2014 2014 1.450.000 0 x

407 quạt treo tường 1 VN 2000 2000 344.667 0 x

408 quạt treo tường 3 VN 2000 2000 1.034.001 0

409 quạt treo tường 3 VN 2000 2000 390.000 0

410 quạt treo tường 2 VN 1998 1998 260.000 0 x

411 quạt treo tường 2 VN 2007 2007 448.000 0 x

 412 quạt treo tường 1 VN 1995 1995 126.500 0 x

413 quạt treo tường 1 VN 2.008 2.008 283.000 0 x

414 quạt treo tường 1 VN 2.000 2.000 130.000 0 x

415 quạt treo tường 3 VN 2.007 2.007 591.000 0 x

416 quạt treo tường 5 VN 2.000 2.000 650.000 0 x

417 quạt treo tường 12 VN 2000 2000 2.688.000 0 x

418 quạt treo tường 3 VN 2006 2006 672.000 0 x

419 quạt treo tường 1 VN 2.006 2.006 224.000 0 x

420 quạt treo tường 6 VN 2000 2000 1.344.000 0 x

421 quạt treo tường 4 VN 2.009 2.009 1.004.000 0 x
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422 quạt treo tường 3 VN 2.009 2.009 753.000 0

423 quạt đứng 1 VN 2000 2000 344.667 0 x

424 quạt đứng 2 VN 2007 2007 656.000 0 x

425 quạt đứng 2 VN 2007 2007 328.000 0 x

426 quạt nước SANJO REF 8110 1 VN 2010 2010 2.380.000 0 x

427 quạt phun sương 3/4 HP 1 VN 2006 2006 3.430.000 0 x

428 quạt trần 6 VN 1994 1994 1.680.000 0 x

429 quạt trần 96 VN 1994 1994 26.880.000 0 x

430 quạt trần 3 VN 1994 1994 840.000 0

431 Thiết bị gọi và hiện số thứ tự 2 VN 2009 2009 5.500.000 0

432 TV panasonic 1 VN 2007 2007 3.163.000 0 x

433 TV CL 1 VN 2006 2.006 1.780.000 0 x

434 TV CL 1 VN 2.005 2.005 0 0 x

435 TV Darling 21" 1 VN 2008 2.008 2.787.500 0 x

436 TV LG 14" 1 VN 2006 2.006 1.399.650 0 x

437 TV Samsung 1 VN 1997 1997 0 0 x

438 TV Samsung 14" 4 VN 2006 2.006 7.120.000 0 x

439 TV Samsung 15" 4 VN 2006 2.006 7.120.000 0 x

440 TV LG PANASONIC 21" 1 VN 2008 2008 2.650.000 0 x

441 TV Samsung 21" 1 VN 2006 2006 1.780.000 0 x

442 TV 14" 1 VN 1999 1.999 2.590.000 0 x

443 TV 14" TCL 3 VN 2.005 2.005 0 0 x

444 TV 14" 1 VN 2007 2007 4.121.439 0 x

445 TV JVC 14" 4 VN 2006 2.006 7.120.000 0 x

446 TV JVC 14" 1 VN 1998 1998 1.890.000 0 x

447 TV SONY 21" 1 VN 1999 1999 2.590.000 0 x
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448 TV JVC 21" 1 VN 2008 2008 2.869.000 0 x

449 TV DALING 21' 1 VN 2008 2008 2.787.500 0 x

450 TV JVC 21" 2 VN 2008 2008 5.780.000 0 x

451 TV JVC 14" 3 VN 1999 1999 7.770.000 0

452 TV JVC 21" 1 VN 2.008 2.008 2.890.000 0 x

453 TV LG +Toshiba 21" 1 VN 2008 2008 2.650.000 0 x

454 TV Toshiba 21" 2 VN 1999 1999 5.180.000 0 x

455 TV Toshiba 21" 1 VN 1993 1993 3.290.000 0

456 TV Toshiba 21" 1 VN 1999 1999 2.590.000 0 x

457 TV Panasonic 21" 1 VN 2.006 2.006 2.200.000 0 x

458 TV Panasonic 21" 1 VN 2.006 2.006 2.420.000 0 x

459 TV Panasonic 14" 1 VN 2.007 2.007 3.163.000 0 x

460 TV Panasonic 14" 2 VN 2.008 2.008 5.203.354 0 x

461 TV DAIKIN 21" 1 VN 2006 2006 1.850.000 0 x

462 tủ đầu giường 6 VN 2008 2008 7.938.000 0

463 tủ formica 2 VN 1976 1976 1.000.000 0 x

464 tủ gỗ + tủ formica 2 VN 1976 1976 1.000.000 0 x

465 tủ gỗ 12 hộc 1 VN 1985 1985 1.000.000 0 x

466 tủ gỗ 1 VN 1994 1994 1.500.000 0

467 tủ gỗ 2 VN 1992 1992 850.000 0 x

468 tủ gỗ 2 VN 1990 1990 2.400.000 0 x

469 tủ gỗ 2 VN 2.010 2.010 2.000.000 0 x

470 tủ gỗ 4 VN 1976 1976 4.000.000 0

471 tủ gỗ 1 VN 1976 1976 500.000 0 x

472 tủ gỗ 1 VN 1976 1976 500.000 0 x

473 tủ gỗ 1 VN 1976 1976 500.000 0 x
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474 tủ gỗ 2 VN 1992 1992 425.000 0 x

475 tủ gỗ 2 VN 1976 1976 1.000.000 0 x

476 tủ gỗ 2 VN 1976 1976 1.000.000 0

477 tủ gỗ kính 4 VN 1.976 1.976 3.200.000 0 x

478 tủ gỗ kính 1 VN 1992 1992 1.500.000 0 x

479 tủ gỗ kính 1 VN 1.994 1.994 1.500.000 0 x

480 tủ lạnh 2 VN 1995 1995 12.360.000 0

481 tủ lạnh 1 VN 1990 1990 1.200.000 0 x

482 tủ lạnh GONSTAR 250L 2 VN 1.998 1.998 3.000.000 0 x

483 Tủ lạnh Acma 1 VN 1998 1998 2.662.500 0 x

484 tủ lạnh Sanyo 90l 1 VN 2005 2005 1.880.000 0 x

485 tủ lạnh Sanyo 90l 1 VN 1983 1983 4.000.000 0 x

486 tủ lạnh GEC 160l 1 cửa 1 VN 1.990 1.990 2.000.000 0 x

487 tủ lạnh Sanyo 70l 1 VN 1995 1995 3.090.000 0 x

488 tủ lạnh Hitachi 1 VN 2005 2005 3.140.000 0 x

489 tủ lạnh Hitachi 175 LIT 1 VN 1998 1.998 3.150.000 0 x

490 tủ lạnh Hitachi 175 LIT 1 VN 1998 1998 3.150.000 0 x

491 tủ lạnh Hitachi 1 VN 1995 1995 3.090.000 0 x

492 tủ lạnh SANYO 120L 1 VN 2005 2005 2.550.000 0 x

493 tủ mica 2 VN 1976 1976 1.000.000 0 x

494 tủ nhôm kính 1 VN 1997 1997 1.200.000 0 x

495 tủ quần áo 1 VN 2010 2010 1.200.000 0 x

496 tủ sắt  1 VN 1976 1976 500.000 0 x

497 tủ sắt  1 VN 1976 1976 800.000 0 x

498 tủ sắt  1 VN 1976 1976 800.000 0 x

499 tủ sắt  2 VN 1998 1998 2.950.000 0 x
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500 tủ sắt  2 VN 1976 1976 1.600.000 0 x

501 tủ sắt  1 VN 1976 1976 500.000 0 x

502 tủ sắt  1 VN 1976 1976 800.000 0 x

503 tủ sắt  3 VN 1976 1976 2.400.000 0

504 tủ sắt 2 cánh 2 VN 1976 1976 1.000.000 0 x

505 tủ đầu giường gỗ 1 VN 2.007 2.007 150.000 0 x

506 tủ đầu giường gỗ 8 VN 2007 2007 1.200.000 0

507 tủ đầu giường 94 VN 1.993 1.993 9.600.000 0 x

508 tủ đầu giường 450X400X900 9 VN 2008 2008 7.807.500 0 x

509 tủ nhôm kính 1 VN 1.976 1.976 800.000 0 x

510 tủ thiết bị mạng 1 VN 0 0 x

511 xe tiêm 1 0 0

512 VCD Tiến Đạt 1 VN 2.002 2.002 1.780.000 0 x

513 MÁY ĐÁNH CHỮ 1 VN 1.976 1.976 65.000 0 x

514 BAØN CAÀU PHEÄT THOÛ RÔØI 2 VN 1976 1976 220.000 0 x

515 BÌNH ÑÖÏNG SÖÕA SAØNH         11 VN 1976 1976 11.000 0 x

516 BOÂ NHÖÏA                     68 VN 1976 1976 136.000 0 x

517 BÌNH THUÛY VN 1 LÍT           10 VN 1976 1976 0 0 x

518 BÍT OÁNG SAÉT  RT 27          2 VN 1976 1976 9.900 0 x

519 BÍT OÁNG NƯỚC RT 34 55 VN 1976 1976 33.000 0 x

520 BÍT OÁNG NƯỚC  RT 42 135 VN 1976 1976 107.265 0 x

521 BÍT OÁNG NƯỚC  RT 49 8 VN 1976 1976 4.800 0 x

522 BÍT OÁNG NƯỚC  RT 45 8 VN 1976 1976 0 0 x

523
BOÄ PHAÄN CHAÄN CUÛA

OÁNG NÖÔÙC

1

VN

1976 1976 11.000 0
x
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524
BOÄ PHAÄN THOAÙT 

NÖÔÙC 

2

VN

1976 1976 7.000 0
x

525
BOÄ PHAÄN THOAÙT 

NÖÔÙC 

3

VN

1976 1976 27.000 0
x

526 BOÄ PHAÄN TEÛ NÖÔÙC CAÀU       18 VN 1976 1976 41.400 0 x

527
BOÄ THOAÙT NÖÔÙC 

LAVABO SAÉT  

1

VN

1976
1976 14.827

0
x

528
BOÄ THOAÙT NÖÔÙC 

HÌNH OÁNG C/L

4

VN

1976
1976 34.000

0
x

529 BOÙNG TROØN 300 W             2 VN 1976 1976 0 0 x

530 BOÄ ÑAÙNH CHÆ                 5 VN 1976 1976 0 0 x

531 BOÙNG ÑEØN DAÀU               12 VN 1976 1976 1.200 0 x

532 BÌNH HOA SÔN MAØI             7 VN 1976 1976 0 0 x

533 BÌNH HOA SAØNH                18 VN 1976 1976 54.000 0 x

534 BI CAÙC LOAÏI                 488 VN 1976 1976 0 0 x

535 BOÄ KEÏP CHÆ                  2 VN 1976 1976 0 0 x

536 BOÄ OÅ                        1 VN 1976 1976 0 0 x

537 BOÀN TIEÅU NÖÕ                20 VN 1976 1976 230.000 0 x

538 BOÂNG VUÏ THAU                96 VN 1976 1976 207.688 0 x

539 BOÙNG ÑEØN PIN                350 VN 1976 1976 616.176 0 x

540  BLOC LÒCH ÑEÅ BAØN            23 VN 1976 1976 23.000 0 x

541 CAÀU CHÌ SAØNH 14 VN 1976 1976 91.182 0 x

542 CAÀU DAO ÑIEÄN 20 A2 PHA     6 VN 1976 1976 78.783 0 x

I543 CAÀU DAO ÑIEÄN 30 A2 PHA     12 VN 1976 1976 270.806 0 x

544 CHUOÂNG điện thoại Ringer 2 VN 1976 1976 66.000 0 x

545 CUÙT NHÖÏA ÑIEÄN              38 VN 1976 1976 51.173 0 x
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546 CONTAC âm tường National      3 VN 1976 1976 33.075 0 x

547 CONTAC CAÀU THANG             3 VN 1976 1976 19.500 0 x

548 CONTAC VUOÂNG 1 BAÁM    6 VN 1976 1976 3.600 0 x

549 CHAÂN BÌNH LOÏC NÖÔÙC         3 VN 1976 1976 90.000 0 x

550
CHAÂN BAÉT OÁNG BOÀN 

TIEÅU NAM

19 VN 1976 1976 36.100 0 x

551 CHAO CHÆ                      2 VN 1976 1976 0 0 x

552 COØ CHÆ                       3 VN 1976 1976 0 0 x

553 CAM ÑÖA VAÛI                  1 VN 1976 1976 0 0 x

554 CHÌA KHOÙA DEÏP               1 VN 1976 1976 0 0 x

555 CHÌA KHOÙA VOØNG       4 VN 1976 1976 0 0 x

556 CUÏC LOÏC NÖÔÙC               13 VN 1976 1976 104.845 0 x

557 COØI 220 V                    16 VN 1976 1976 1.344.000 0 x

558 COÅ QUAÏT                     3 VN 1976 1976 6.000 0 x

559
CONTAC + PHÍCH CAÁM 

ÑA DAÏNG  

6

VN

1976
1976 0

0
x

560 CHAÂN VÒT                     2 VN 1976 1976 0 0 x

561 CAÊM XE ÑAÏP                  298 VN 1976 1976 0 0 x

562 CHEÙN ÑAÙ AÊN CÔM             12 VN 1976 1976 26.215 0 x

563 CA NHÖÏA CAÙC LOAÏI           236 VN 1976 1976 80.905 0 x

564 CHEÙN NHÖÏA                   62 VN 1976 1976 95.174 0 x

565 CHAI SÖÕA NHÖÏA               665 VN 1976 1976 266.000 0 x

566 CHAÂN BEÄ KÍNH Lavabo         73 VN 1976 1976 57.600 0 x

567 CO NHÖÏA LÔI  113 X 123    2 VN 1976 1976 8.000 0 x

568 CO SAÉT 21               18 VN 1976 1976 90.000 0 x

569 CO SAÉT 34                    43 VN 1976 1976 86.000 0 x
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570 CO SAÉT 42         6 VN 1976 1976 22.800 0 x

571 CO SAÉT 60     1 VN 1976 1976 10.667 0 x

572 CO SAÉT 49                  10 VN 1976 1976 23.000 0 x

573 CO SAÉT 27       8 VN 1976 1976 16.000 0 x

574 CO SAÉT LÔI  42       1 VN 1976 1976 4.000 0 x

575 CO SAÉT LÔI  60         3 VN 1976 1976 27.000 0 x

576 CO SAÉT RN 21      13 VN 1976 1976 10.400 0 x

577 CO SAÉT RN 27     30 VN 1976 1976 26.100 0 x

578 DAO BAØN AÊN INOX             10 VN 1976 1976 40.000 0 x

579 DÓA BAÀU DUÏC                 5 VN 1976 1976 15.000 0 x

580 DÓA CAÙC LOAÏI                523 VN 1976 1976 937.438 0 x

581 ÑÓA VI TÍNH                   7 VN 1976 1976 616.000 0 x

582 ÑEØN DAÀU NHOÛ                44 VN 1976 1976 27.800 0 x

583 ÑUOÂI ÑEØN + CONTACT 3 VN 1976 1976 1.600 0 x

584 ÑUOÂI ÑEØN + PHÍCH 6 VN 1976 1976 7.200 0 x

585
ÑOÀNG \KHOEN BAÉT 

OÁNG

392

VN

1976
1976 3.920

0
x

586 ÑAÙ CAÉT GAÏCH                10 VN 1976 1976 770.000 0 x

587 ÑUÏC CAÙC LOAÏI               8 VN 1976 1976 0 0 x

588 ÑAÙ HAØN ÑIEÄN                2 VN 1976 1976 5.000 0 x

589 ÑOÀNG HOÀ NÖÔÙC               19 VN 1976 1976 178.000 0 x

590 DAÂY KEÕM GAI                 1 VN 1976 1976 168.000 0 x

591 DAÂY LOØ XO BEÁP ÑIEÄN        95 VN 1976 1976 524.000 0 x

592 ÑOMINO                        19 VN 1976 1976 28.155 0 x

593 DUÕA TROØN                    4 VN 1976 1976 0 0 x

594 DAÂY XÍCH INOX                11 VN 1976 1976 1.040.385 0 x
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595 ÑUOÂI XÖÙ E 27 Đài Loan      3 VN 1976 1976 15.000 0 x

596 ÑUOÂI XÖÙ E 40 TQ             3 VN 1976 1976 45.000 0 x

597 FORMICA MIEÁNG                40 VN 1976 1976 2.000.000 0 x

598  JION AMIANG                   2 VN 1976 1976 0 0 x

599 GAÏCH Cerabati 10 X 10   8880 VN 1976 1976 1.332.000 0 x

600 GIAÁY DAÙN TÖÔØNG             14 VN 1976 1976 0 0 x

601 GOÙC NHÖÏA                    100 VN 1976 1976 70.000 0 x

602 GIAÁY STENCIL CLEAR           3 VN 1976 1976 330.000 0 x

603 GIAÁY STENCIL                 646 VN 1976 1976 64.600 0 x

604 GIAÙ TREO CON DAÁU            2 VN 1976 1976 0 0 x

605
KHUYÛU GANG 

CHÖÕ Y PHI 100    

7

VN

1976 1976 35.000 0
x

606 KHUYÛU LÔI GANG 100       18 VN 1976 1976 81.000 0 x

607 KIM GUÙT                      33 VN 1976 1976 8.312 0 x

608 KEÏP GOÙC GIAÁY               798 VN 1976 1976 159.600 0 x

609 KIEÀNG BAÉT OÁNG NHÖÏA        802 VN 1976 1976 0 0 x

610

KHOEN BAÉT OÁNG COÙ 

OÁC 

Ñ/CHÆNH

6 VN 1976 1976 6.000 0

x

611 KIEÁNG CHAÉN CÖÛA             80 VN 1976 1976 0 0 x

612 KHAY CHÖÕ NHAÄT INOX          2 VN 1976 1976 135.273 0 x

613 KHAY NHOÂM 2 QUAY             28 VN 1976 1976 56.000 0 x

614 KHOÁP NOÁI MAÙY BÔM           6 VN 1976 1976 875.000 0 x

615 LÖÔÙI B 40                    4 VN 1976 1976 188.000 0 x

616 LÖÔÙI KEÕM                    25 VN 1976 1976 92.362 0 x

617 LÖÔÙI MAÉT CAÙO             195 VN 1976 1976 1.317.322 0 x
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618 LOÀNG TREO dịch truyền       13 VN 1976 1976 0 0 x

619 MAÙNG ÑEØN 0,3M 20 VN 1976 1976 0 0 x

620 MUOÃNG CAFE NHOÂM             150 VN 1976 1976 216.950 0 x

621 MAÂM NHÖÏA CL 13 VN 1976 1976 42.087 0 x

622 MAÂM INOX CL 186 VN 1976 1976 1.116.000 0 x

623 MOÙC CHÆ                      1 VN 1976 1976 0 0 x

624 MOÙC MAÙNG SOÁI               5 VN 1976 1976 15.000 0 x

625 MOÛ HAØN XAÊNG                1 VN 1976 1976 0 0 x

626
MAÙY NÖÔÙC NOÙNG 

CAÙ NHAÂN    

25 VN 1976 1976 250.000 0
x

627 Máy năng lượng mặt trời 1 VN 1976 1976 0 0 x

628 MAÙY ÑAÙNH CHÖÕ Polyci 1 VN 1976 1976 65.000 0 x

629 MÖÏC QUAY RONEO               3 VN 1976 1976 213.000 0 x

630 NUÙT BAÁM CONTACT TÑ       5 VN 1976 1976 1.000 0 x

631 NOÀI HAÁP CÁ NHOÂM     1 VN 1976 1976 24.000 0 x

632 NÓA INOX                      26 VN 1976 1976 13.000 0 x

633 NÓA NHOÂM                     188 VN 1976 1976 35.400 0 x

634 NOÁI OÁNG NGAÕ BA CL  48 VN 1976 1976 75.086 0 x

635 NOÁI OÁNG NGAÕ TÖ  CL 16 VN 1976 1976 20.800 0 x

636
NOÁI OÁNG TOÅNG HÔÏP 

C/L 27/60

75

VN

1976
1976 110.567

0
x

637
NOÁI SAÉT GIAÛM TR21 

RN 27    

25

VN

2009
1976 538.994

0
x

638 NỐI 42 64 VN 1976 1976 384.000 0

639 NỐI 49 19 VN 1976 1976 165.110 0

640 NỐI 60 10 VN 1976 1976 134.040 0
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641 NOÁI SAÉT  RN 27      8 VN 1976 1976 20.240 0 x

642 NOÁI SAÉT  RT 42    47 VN 1976 1976 56.400 0 x

643 NOÁI SAÉT  RT 49     99 VN 1976 1976 100.980 0 x

644 NOÁI SAÉT  RT 60  72 VN 1976 1976 100.800 0 x

645 NOÁI SAÉT  RN 42 2 VN 1976 1976 4.146 0 x

646 NOÁI SAÉT  RN 49              6 VN 1976 1976 17.340 0 x

647 NOÁI SAÉT  RN 60     2 VN 1976 1976 19.800 0 x

648 NOÁI SAÉT  RT 27              54 VN 1976 1976 256.284 0 x

649 NOÁI SAÉT THU 21 / 27   32 VN 1976 1976 18.133 0 x

650 NOÁI SAÉT THU 21 / 34   43 VN 1976 1976 68.800 0 x

651 NOÁI SAÉT THU 21 / 42  7 VN 1976 1976 10.500 0 x

652  NOÁI SAÉT THU 21 / 49   2 VN 1976 1976 7.000 0 x

653 NOÁI SAÉT THU 27 / 34  38 VN 1976 1976 57.000 0 x

654 NOÁI SAÉT THU 34 / 42   18 VN 1976 1976 21.600 0 x

655 NOÁI SAÉT THU 49 / 60   4 VN 1976 1976 5.760 0 x

656 NOÁI SAÉT THU 27 / 42   34 VN 1976 1976 54.400 0 x

657 NỐI THU 34/21 13 VN 1977 1977 38.792 0

658 NỐI THU 42/21 42 VN 1978 1978 175.560 0

659 NỐI THU 49/42 46 VN 1979 1979 111.320 0

660 NỐI THU 90/34 19 VN 1980 1980 349.681 0

661 NGAÊN CALOR Chữ Nhật 19 VN 1976 1976 98.800 0 x

662 NOÀI LÖÔÏT HÌNH TRUÏ          2 VN 1976 1976 70.000 0 x

663 OÁNG KHOÙA CÖÛA SAÉT          21 VN 1976 1976 0 0 x

664 OÅ MOÙC CHÆ                   1 VN 1976 1976 0 0 x

665 OÅ CAÉM  LX                   28 VN 1976 1976 8.400 0 x

666 OÅ CAÉM  SAØNH                59 VN 1976 1976 6.000 0 x
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667
OÅCAÉM 3 CHAÁU 

VUOÂNG+ CONTACT

9

VN

1976
1976 10.800

0
x

668  PHÍCH CAÉM 2 CHAÁU 258 VN 1976 1976 567.600 0 x

669 PHÍCH CAÉM 3 CHAÁU 23 VN 1976 1976 10.190 0 x

670 RUBAN LQ 1170                 9 VN 1976 1976 674.215 0 x

671 RUBAN LQ 2170    5 VN 1976 1976 1.012.500 0 x

672 RUBAN ÑIEÄN         7 VN 1976 1976 195.563 0 x

673 RUBAN ÑAÙNH MAÙY              2 VN 1976 1976 31.967 0 x

674 RACO SAÉT 21     3 VN 1976 1976 20.790 0 x

675 RAÊNG CÖA ÑÖA VAÛI            1 VN 1976 1976 0 0 x

676 RACO THAU CAÙC LOAÏI          85 VN 1976 1976 470.326 0 x

677 RAÂU TOÂM                     2 VN 1976 1976 0 0 x

678 TRANH SÔN MAØI       25 VN 1976 1976 0 0 x

679 TAÊNG PHOÂ 40 (110V) 10 VN 1976 1976 592.458 0 x

680 TAÊNG PHOÂ 20w (110V) 15 VN 1977 1977 845.250 0 x

681 TRAÙI NOÅI CAÙC LOAÏI         11 VN 1976 1976 99.000 0 x

682 T NHÖÏA THU 50 RA 65          1 VN 1976 1976 2.800 0 x

683 T NHÖÏA THU 40 RA 65          1 VN 1976 1976 2.500 0 x

684 T NHÖÏA THU 40 RA 50          2 VN 1976 1976 5.000 0 x

685 TOÂ CAÙC LOAÏI                218 VN 1976 1976 69.257 0 x

686 THOÁ SAØNH 82 VN 1976 1976 139.400 0 x

687 THUØNG CALOR 17 VN 1976 1976 272.000 0 x

688  THUOÁC CHUØI KÍNH             1010 VN 1976 1976 0 0 x

689 THUØNG CALOR VUOÂNG           15 VN 1976 1976 240.000 0 x

690 TRUYEÀN DÒCH CL   6 VN 1976 1976 1.122.000 0 x

691 THANH NÔÙI LOÛNG              1 VN 1976 1976 0 0 x
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692 T SAÉT 21          30 VN 1976 1976 60.000 0 x

693  T SAÉT 27              91 VN 1976 1976 109.200 0 x

694 T SAÉT 42      37 VN 1976 1976 81.400 0 x

695 T SAÉT 49       45 VN 1976 1976 180.000 0 x

696 T SAÉT 60        65 VN 1976 1976 201.500 0 x

697  T SAÉT THU HEÏP 21 / 27      7 VN 1976 1976 16.100 0 x

698 T SAÉT THU HEÏP 21 / 42       4 VN 1976 1976 7.200 0 x

699 THOÁ SÔN MAØI 2 VN 1976 1976 0 0 x

700  THAÛM TAPIS     17 VN 1976 1976 195.500 0 x

701 VAN HÔI CAÙC LOAÏI            335 VN 1976 1976 0 0 x

702 VOØI KHOÙA NHOÛ               26 VN 1976 1976 104.000 0 x

Tổng cộng

Bằng  chữ

Phòng Quản Trị

CN Vương Ngọc Quang

TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng 05 năm 2018

Phòng TCKT GIÁM ĐỒC

1.647.591.142

Một tỉ sáu trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm chín mươi mốt nghìn một trăm bốn mươi hai đồng

CN Nguyễn Trung Kiên BS.CKII Trịnh Hữu Tùng
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